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Bài 9: ƣơn, ƣơm 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 
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iu 
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oe uê 

iê+       

iên 

iêm 

iêt 
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iêc 

iêng 

iêu 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ươn ướn ườn ượn 

ươm ướm ườm ượm 
 

ươn 
ƣơn bươn lươn vươn    

ƣớn mướn rướn     

ƣờn lườn sườn trườn vườn   

ƣợn lượn mượn vượn    
 

ươm 
ƣơm bươm gươm rươm tươm   

ƣớm bướm rướm     

ƣờm cườm lườm rườm    

ƣợm đượm gượm lượm    
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

 
 

  

 
 

  

  

 

cây gươm 

lượm rác 

bươm bướm 

cho mướn 

con lươn 

con vượn 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ươn     ươm 

  
________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Vượn. 

Vượn sống trong rừng. 

Vượn sống trong rừng.  Chúng rất tò mò. 

Vượn là loài thú sống trong rừng.  Chúng rất tò 

mò và hay bắt chước. 
 

Lươn. 

Lươn nhìn giống như rắn. 

Lươn nhìn giống như rắn nhưng không có vảy. 

 

Cho mướn. 

Căn nhà cho mướn. 

Chú Hiển có căn nhà cho mướn. 

Chú Hiển có căn nhà cho mướn ở bên trường 

học. 
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Bướm. 

Bướm bay lượn. 

Bướm bay lượn bên những khóm hoa. 

Vườn nhà em có nhiều bướm bay lượn bên 

những khóm hoa.  

Lượm rác. 

Nam phụ bố mẹ lượm rác. 

Nam phụ bố mẹ lượm rác bỏ vào thùng. 

Nam phụ bố mẹ lượm rác bỏ vào thùng để giữ 

gìn công viên cho sạch sẽ. 
 

Gươm. 

Vung gươm chém lũ giặc. 

Ngô Quyền vung gươm chém lũ giặc Nam Hán. 

Ngô Quyền vung gươm chém lũ giặc Nam Hán 

trên sông Bạch Đằng. 
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Thứ Tư :  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Những Săn Sóc Viên 
 

  

Những săn sóc viên trông nom 

mọi thứ.  Có nhiều loại săn sóc 

viên. 

Người làm vườn này là một săn 

sóc viên.  Bác ấy chăm sóc vườn 

tược. 

 

  
Người nhân công cầu đường này 

là một săn sóc viên.  Anh ấy 

chăm sóc những con đường. 

Người giữ trẻ này là một săn sóc 

viên.  Cô ấy chăm sóc những em 

bé. 
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Nha sĩ này là một săn sóc viên.  

Chú ấy chăm sóc răng miệng. 

Bác sĩ thú y này là một săn sóc 

viên.  Bác ấy chăm sóc những 

con thú. 

 

  

Cô y tá này là một săn sóc viên.  

Cô ấy chăm sóc sức khỏe cho 

mọi người. 

Những người lính cứu hỏa và 

những cảnh sát này là những săn 

sóc viên.  Họ cũng chăm sóc 

mọi người.  Em còn biết ai là 

săn sóc viên nữa không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Công việc của người giữ trẻ là gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Công việc của bác sĩ thú y là gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao người lính cứu hỏa lại là một săn sóc viên? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nhung san soc vien trong nom 

moi thu. 

 

Nguoi nhan cong cau duong nay 

la mot san soc vien. 

 

Nha si nay la mot san soc vien.  

Chu ay cham soc rang mieng. 

 

Bac si thu y nay la mot san soc 

vien. Bac ay cham soc nhung 

con thu. 

 

Co y ta nay la mot san soc vien.  

Co ay cham soc suc khoe cho 

moi nguoi. 

 

Nhung nguoi linh cuu hoa va 

nhung canh sat nay la nhung 

san soc vien. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Bác sĩ thù y nài là một săn sóc viêng.  Bác 

ấy chăm sóc những con thú. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

     

tiệm bánh tiệm kem tiệm đồ chơi tiệm bán  

thú nuôi 

tiệm sách 

     

tiệm giày tiệm quần áo tiệm vải tiệm hoa tiệm bán  

bàn ghế 

 

 

 

Bố 

Mẹ 

Mai 

... 

ở 

bánh sinh nhật 

kem sô-cô-la 

trái bóng rổ 

con cá vàng 

truyện cổ tích 

 

đôi giày ba-ta bằng da 

 

bó hoa hồng 

 

... 

tiệm bánh. 

tiệm kem. 

tiệm đồ chơi. 

tiệm bán thú nuôi. 

tiệm sách. 

 

tiệm giày. 

 

tiệm hoa. 

 

... 

mua 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

em Trung 

Mua gì?   Một ly kem dâu.  

Ở đâu? Tiệm kem.  

 Em Trung mua một ly kem dâu ở tiệm kem.    

  
   

Mua gì?   Một quyển truyện tranh.  

Ở đâu? Tiệm sách.  

  

 ở tiệm sách. 
 

cô Huệ 

 

 

chị Bích 

Mua gì?   Một đôi dép da.  

Ở đâu?   

  

  
   

Mua gì?   Một bao bánh quy.  

Ở đâu?   

  

  
 

chú Tín 
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bác Hoa 

   

   

   

  
 

  

  

  

  
 

em 

 

 

mẹ 

  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

bố 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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